PHỤ LỤC SỐ 1

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2006

Đơn vị: Tỷ đồng

	Số thứ tự
	Nội dung
	Dự toán

năm 2006

	A
	B
	1

	
	A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN
	237.900

	1
	Thu nội địa
	132.000

	2
	Thu từ dầu thô
	63.400

	3
	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
	40.000

	4
	Thu viện trợ không hoàn lại
	2.500

	
	B. KẾT CHUYỂN TỪ NĂM TRƯỚC SANG
	8.000

	
	C. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSNN
	294.400

	1
	Chi đầu tư phát triển
	81.580

	2
	Chi trả nợ và viện trợ
	40.800

	3
	Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể.
	131.473

	4
	Chi cải cách tiền lương
	29.197

	5
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	100

	6
	Dự phòng
	11.250

	
	D. BỘI CHI NSNN

Tỷ lệ bội chi so GDP
	48.500

5%

	
	Nguồn bù đắp bội chi NSNN
	

	1
	Vay trong nước
	36.000

	2
	Vay ngoài nước
	12.500


PHỤ LỤC SỐ 2

CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2006

Đơn vị: Tỷ đồng

	Số thứ tự
	Nội dung
	Dự toán

năm 2006

	A
	B
	1

	A
	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	

	I
	Nguồn thu ngân sách Trung ương
	166.058

	1
	Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp
	160.058

	
	- Thu thuế, phí và các khoản thu khác
	157.558

	
	- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại
	2.500

	2
	Thu chuyển nguồn
	6.000

	II
	Chi ngân sách trung ương
	214.558

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương)
	163.425

	2
	Bổ sung cho ngân sách địa phương
	51.133

	
	- Bổ sung cân đối
	22.363

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	(1)     8.770

	III
	Vay bù đắp bội chi NSNN
	48.500

	B
	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	

	I
	Nguồn thu ngân sách địa phương
	130.975

	1
	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
	77.842


	2
	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
	51.133

	
	- Bổ sung cân đối
	22.363

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	(1)   28.770

	3
	Thu chuyển nguồn
	2.000

	II
	Chi ngân sách địa phương
	130.975

	1
	Chi cân đối NSĐP
	102.205

	2
	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
	28.770


Ghi chú:  (1) Trong đó chi đầu tư từ vốn ngoài nước 3.500 tỷ đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2006

Đơn vị : Tỷ đồng

	Số thứ tự
	Nội dung thu
	Dự toán

năm 2006

	A
	B
	1

	
	Tổng thu cân đối NSNN:
	237.900

	I
	Thu nội địa
	132.000

	1
	Thu từ kinh tế quốc doanh
	42.243

	2
	Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu)
	27.807

	3
	Thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh
	20.650

	4
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	85

	5
	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
	5.100

	6
	Lệ phí trước bạ
	3.200

	7
	Thu xổ số kiến thiết
	5.450

	8
	Thu phí xăng, dầu
	4.850

	9
	Các loại phí, lệ phí
	3.550

	10
	Các khoản thu về nhà, đất
	16.650

	a
	Thuế nhà đất
	490

	b
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	840

	c
	Thu tiền thuê đất
	690

	d
	Thu giao quyền sử dụng đất
	13.500

	e
	Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	1.130

	11
	Thu khác ngân sách
	1.760

	12
	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
	655

	II
	Thu từ dầu thô
	63.400

	III
	Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
	40.000

	1
	Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
	56.000

	a
	Thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu
	22.000

	b
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (tổng số thu)
	34.000

	2
	Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu và kinh phí quản lý thu 
	-16.000

	IV
	Thu viện trợ
	2.500


PHỤ LỤC SỐ 4

DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP

THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2006
Đơn vị : Tỷ đồng

	
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	NSTW
	NSĐP

	A
	B
	1= 2 + 3
	2
	3

	A
	Tổng số chi cân đối NSNN
	294.400
	(1) 192.195
	(2) 102.205

	I
	Chi đầu tư phát triển
	81.580
	46.180
	35.400

	
	Trong đó:
	
	
	

	1
	Chi Giáo dục - đào tạo, dạy nghề
	9.705
	3.995
	5.710

	2
	Chi khoa học - công nghệ
	2.272
	1.252
	1.020

	II
	Chi trả nợ và viện trợ
	40.800
	40.800
	

	III
	Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
	131.473
	76.389
	55.084

	
	Trong đó:
	
	
	

	1
	Chi Giáo dục - đào tạo, dạy nghề
	36.367
	10.056
	26.311

	2
	Chi khoa học - công nghệ
	3.157
	2.404
	753

	IV
	Chi cải cách tiền lương
	29.197
	21.376
	7.821

	V
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	100
	
	100

	VI
	Dự phòng
	11.250
	7.450
	3.800

	B
	Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN
	22.169
	19.199
	2.970

	C
	Chi vay nước ngoài về cho vay lại
	12.200
	12.200
	

	
	Tổng số (A + B + C)
	328.769
	223.594
	105.175


Ghi chú: 
(1) Bao gồm cả 28.770 tỷ đồng bố trí cân đối NSTW để bổ sung có mục tiêu cho NSĐP

(2) Bao gồm 22.363 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cân đối NSĐP.

PHỤ LỤC SỐ 5

CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2006

Đơn vị : Tỷ đồng

	Số thứ tự
	Nội dung
	Dự toán

năm 2006

	
	TỔNG SỐ
	22.169

	I
	Các khoản thu, chi quản lý qua NSNN
	4.169

	1
	Phí cầu đường bộ
	695

	2
	Lệ phí cảng vụ (đường biển)
	49

	3
	Chi từ nguồn sử dụng hạ tầng đường sắt
	221

	4
	Phí đảm bảo an toàn hàng hải
	234

	5
	Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu, chi tại xã
	2.970

	II
	Chi đầu tư từ nguồn công trái giáo dục, trái phiếu Chính phủ
	18.000


